Phụ lục VIII 
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC
(Kèm theo Quy định mở ngành đào tạo được ban hành theo Quyết định số …./QĐ-ĐHQG ngày…tháng…năm…  của Giám đốc ĐHQG-HCM)
________________________________________________________________________________________________________________

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC 

1. Thông tin tổng quát
	· Tên môn học: 
	

	· Tiếng Việt: Quản lý và thẩm định dự án đầu tư
	

	· Tiếng Anh: Management and appraisal of investment projects
	

	· Mã số môn học:
	

	· Thuộc khối kiến thức/kỹ năng:
☐ Kiến thức cơ bản
☒ Kiến thức chuyên ngành
☐ Môn học chuyên về kỹ năng chung
	
☐ Kiến thức cơ sở ngành
☐ Kiến thức khác
☐ Môn học đồ án/luận văn tốt nghiệp

	· Số tín chỉ: 03
	

	· Lý thuyết : 02
	

	· Thực hành: 01
	

	· Môn học tiên quyết/Môn học trước: không. Tuy nhiên, nếu đã học qua môn Mô hình kinh doanh tổng hợp là một sự thuận lợi
	

	· Môn học song hành: không
	


2. Mô tả môn học
(vị trí của môn học đối với chương trình đào tạo (CTĐT), những mục đích và nội dung chính yếu của môn học)
Phân tích, Thẩm định và Quản lý dự án là kết hợp giữa Phân tích và Thẩm định dự án (Analysis and Project Appraisal – APA) và môn Quản lý dự án (Project Management). 
Môn Mô hình kinh doanh tổng hợp giới thiệu các hoạt động chính trong đề xuất dự án/ kế hoạch kinh doanh. Đề xuất này sẽ đệ trình cho đơn vị có chức năng để thẩm định. Đơn vị này sẽ sử dụng một số công cụ để phân tích tính khả thi và tính đáng giá của dự án và đưa ra đề xuất chấp nhận hay bác bỏ dự án. Môn học APA sẽ cung cấp các công cụ này. Khi dự án được phê duyệt sẽ đưa vào triển khai thực hiện, đây là giai đoạn quản lý dự án. Môn học PM sẽ cung cấp kiến thức và cách thức sử dụng trong các lĩnh vực của quản lý dự án.
Đây là môn học bổ trợ kiến thức kinh tế, chuyên về kinh doanh và quản trị cho sinh viên.
3. Tài liệu học tập 
(Các giáo trình, tài liệu tham khảo, các phần mềm, không quá 5 cuốn)
Giáo trình: 
[1] Hướng dẫn Thẩm định đầu tư phát triển, Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright
[2] A Guide to the Project Management Body of Knowledge: Fifth Edition (PMBOK Guide)
Tài liệu khác: 
[1] Project Management: Achieving Competitive Advantage and MS Project, Jeffrey K Pinto, Penn State University-Erie, 2nd edition, 2010		
[2] Project management: a systems approach to planning, scheduling, and controlling, Harold Kerzner, John Wiley and Sons, 9th edition, 2006
[3] Slide bài giảng do giảng viên cung cấp

Phần mềm: không có

4. Mục tiêu môn học 
(các mục tiêu tổng quát của môn học, thể hiện sự liên quan với các chuẩn đầu ra (X.x.x) của CTĐT và trình độ năng lực (TĐNL)được phân bổ cho môn học)

	Mục tiêu
(Gx) (1)
	Mô tả mục tiêu
(2)
	CĐR của CTĐT
(3)
	TĐNL
(4)

	G1. Kiến thức chuyên sâu
	· Biết và hiểu các yếu tố được sử dụng cho việc phân tích và thẩm định một dự án đầu tư.
· Nắm vững các phương pháp phân tích và thẩm định dự án; trong đó có phân tích chi phí và lợi ích dự án.
· Biết và hiểu rõ các nguyên lý, khái niệm, thuật ngữ chuẩn về quản lý dự án.
· Có kiến thức cơ bản về vòng đời dự án, các thành phần chính trong dự án, xây dựng dự án và các phương pháp quản lý dự án.
· Nắm được các lĩnh vực kiến thức điển hình trong quản lý dự án.
· Có kiến thức cơ bản để quản lý dự án dưới góc độ tư nhân cũng như quản lý nhà nước.

	Chuyên sâu
	II-V

	
	Phối hợp được các nội dung cơ bản của môn học để thực hiện phân tích, thẩm định một dự án; cũng như quản lý hoạt động của dự án.
	Mở rộng
	II-V

	G2. Kỹ năng 
	Có kỹ năng quản lý dự án thông qua ứng dụng các kiến thức được học vào lập kế hoạch kinh doanh/dự án, đánh giá dự án và quản lý dự án;
	Tư duy sáng tạo
	II-V

	
	· Có kỹ năng thẩm định dự án thông qua ứng dụng các kiến thức được học vào phân tích và thẩm định một dự án cụ thể;
· Phát triển thêm kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình và khả năng tư duy độc lập.

	Giải quyết vấn đề
Quản trị

	III-VI

	G3. Nhận thức của công dân toàn cầu
	Hiểu và có tư duy đổi mới, cải cách, thay đổi nhằm lựa chọn và bác bỏ đúng dự án.
	Tôn trọng sự khác biệt
	II-V

	
	Có khả năng quản lý dự án trong môi trường quốc tế.
	Trách nhiệm
tiên phong
	IV-VI



(1): Ký hiệu mục tiêu của môn học. (2): Mô tả các mục tiêu bao gồm các động từ chủ động, các chủ đề CĐR (X.x.x) và bối cảnh áp dụng tổng quát
(3), (4): Ký hiệu CĐR của CTĐT và TĐNL tương ứng được phân bổ cho môn học.
5. Chuẩn đầu ra môn học
(các mục cụ thể hay CĐR của môn học và mức độ giảng dạy I, T, U)

	CĐR
(1)
	Mô tả CĐR
(2)
	Mức độ giảng dạy (I, T, U) (3)

	G1. Kiến thức: chuyên sâu & mở rộng
	- Thực hiện được phân tích và thẩm định một dự án
- Biết cách thức quản lý dự án
	T-U

	G2. Kỹ năng
	- Thực hiện được một bài phân tích và thẩm định dự án
	U

	G3. Thái độ
	Quan điểm và trách nhiệm cá nhân thể hiện thông qua các lập luận khoa học, cơ sở luật pháp và cơ sở thực tiễn 
	U


(1): Ký hiệu CĐR của môn học
(2): Mô tả CĐR, bao gồm các động từ chủ động, các chủ đề CĐR ở cấp độ 4 (X.x.x.x) và bối cảnh áp dụng cụ thể.
         (3): I (Introduce): giới thiệu; T (Teach): dạy; U (Utilize): sử dụng
6. Đánh giá môn học
(các thành phần, các bài đánh giá, các tiêu chí đánh giá, chuẩn đánh giá, và tỷ lệ đánh giá, thể hiện sự tương quan với các CĐR của môn học)
	Thành phần đánh giá (1)
	Bài đánh giá (Ax.x)
(2)
	CĐR môn học (G.x.x) (3)
	Tỷ lệ %
(4)

	A1. Đánh giá quá trình
	A1.1 Phát biểu
	
	Điểm cộng

	
	A1.2 Hiện diện
	
	

	
	
	
	

	A2. Đánh giá giữa kỳ
	A2.1 Thực hiện phân tích và thẩm định một dự án
	Trình bày cách thức PT và TĐ DA
	30%

	
	A2.2 Trình bày cách thức trong các lĩnh vực quản lý dự án 
	Trình bày cách thức QLDA
	

	A3. Đánh giá cuối kỳ
	A3.1 Viết báo cáo PT và TĐ DA
	Báo cáo PT và TĐ DA
	70%

	
	
	
	


 (1): các thành phần đánh giá của môn học. (2): các bài đánh giá
(3): các CĐR được đánh giá. 
(4): Tỷ lệ điểm của các bài đánh giá trong tổng điểm môn học
7. Kế hoạch giảng dạy chi tiết
(các nội dung giảng dạy theo buổi học, thể hiện sự tương quan với các CĐR của môn học, các hoạt động dạy và học (ờ lớp, ở nhà) và các bài đánh giá của môn học)
Lý thuyết + Thực hành

	Tuần/Buổi học
(1)
	Nội dung
(2)
	CĐR môn học
(3)
	Hoạt động dạy và học
(4)
	Bài đánh giá
(5)

	1
	- Giới thiệu môn học
- Giới thiệu các lĩnh vực thẩm định dự án
- Giới thiệu các lĩnh vực quản lý dự án
- Giới thiệu các khái niệm cơ bản lien quan đến PTTĐ và QLDA
	Nắm rõ các lĩnh vực thẩm định và QLDA
	GV hướng dẫn lý thuyết

	 Quiz 1

	2
	Giới thiệu lĩnh vực PT và TĐ DA: Thị trường, Kỹ thuật

	Hiểu rõ lĩnh vực PT và TĐ DA
	GV hướng dẫn lý thuyết
SV trình bày minh hoạ
	SV trình bày PT&TĐ DA

	3
	Giới thiệu lĩnh vực PT và TĐ DA: Tài chính

	Hiểu rõ lĩnh vực PT và TĐ DA
	GV hướng dẫn lý thuyết
SV trình bày minh hoạ
	SV trình bày PT&TĐ DA

	4
	Giới thiệu lĩnh vực PT và TĐ DA: lợi ích Kinh tế - Xã hội, Rủi ro, Tiến độ, Năng lực, Pháp lý, tác động môi trường

	Hiểu rõ lĩnh vực PT và TĐ DA
	GV hướng dẫn lý thuyết
SV trình bày minh hoạ
	SV trình bày PT&TĐ DA

	5
	Thực hành
	Áp dụng các lĩnh vực vào PT&TĐ DA
	SV làm việc nhóm
	Hoàn tất phần PT&TĐ DA

	6
	Giới thiệu lĩnh vực QLDA: Tích hợp, Phạm vi, Chi phí, Thời gian, Chất lượng

	Hiểu rõ lĩnh vực QLDA
	GV hướng dẫn lý thuyết
SV trình bày minh hoạ
	SV trình bày phần QLDA

	7
	Giới thiệu lĩnh vực QLDA: Nhân sự, Các bên liên quan, Truyền thông, Thuê mướn và Mua sắm, Rủi ro, Kết thúc.
	Hiểu rõ lĩnh vực QLDA
	GV hướng dẫn lý thuyết
SV trình bày minh hoạ
	SV trình bày phần QLDA

	8
	Thực hành
	Áp dụng các lĩnh vực vào QLDA
	SV làm việc nhóm
	Hoàn tất phần QLDA

	9
	Thực hành
	Áp dụng các lĩnh vực vào PT&TĐ và QLDA
	SV làm việc nhóm
	Hoàn tất phần PT&TĐ và QLDA


(1): Thông tin về tuần/buổi học. (2): Liệt kê nội dung giảng dạy theo chương, mục
(3): Liệt kê CĐR liên quan của môn học (ghi ký hiệu Gx.x),
(4): Liệt kê các hoạt động dạy và học (ở lớp, ở nhà), bao gồm đọc trước tài liệu (nếu có yêu cầu)
(5): Liệt kê các bài đánh giá liên quan (ghi ký hiệu Ax.x)

Thực hành (đã ghi ở phần Lý thuyết)

	Tuần/Buổi học
(1)
	Nội dung
(2)
	CĐR môn học
(3)
	Hoạt động dạy và học
(4)
	Bài đánh giá
(5)

	5
	Thực hành
	Áp dụng các lĩnh vực vào PT&TĐ DA
	SV làm việc nhóm
	Hoàn tất phần PT&TĐ DA

	8
	Thực hành
	Áp dụng các lĩnh vực vào QLDA
	SV làm việc nhóm
	Hoàn tất phần QLDA

	9
	Thực hành
	Áp dụng các lĩnh vực vào PT&TĐ và QLDA
	SV làm việc nhóm
	Hoàn tất phần PT&TĐ và QLDA


(1): Thông tin về tuần/buổi học. (2): Liệt kê nội dung thực hành theo bài thực hành
(3): Liệt kê CĐR liên quan của môn học (ghi ký hiệu Gx.x),
(4): Liệt kê các hoạt động dạy và học (ở lớp, ở nhà), bao gồm đọc trước tài liệu (nếu có yêu cầu)
(5): Liệt kê các bài đánh giá liên quan (ghi ký hiệu Ax.x)
8. Quy định của môn học
(Các quy định của môn học (nếu có), thí dụ: sinh viên không nộp bài tập và các báo cáo đúng hạn, được coi như không nộp bài; sinh viên vắng 2 buổi thực hành trở lên, không được phép dự thi cuối kỳ …)
- Vắng quá 1 buổi học trên lớp: học lại
- Không làm bài giữa kỳ và cuối kỳ: thi lại
- Nộp tiểu luận trễ: trừ mỗi ngày 1 điểm. Sai tiêu đề email + tên file lưu: trừ 0.5 điểm
Nộp bài cuối kỳ vào 03 tuần sau khi kết thúc môn học. 
Nộp qua email, file word/pdf. Tiêu đề: Tên môn_Tên lớp-Tên nhóm_Tên đề tài_Thời gian (file lưu cùng tên tiêu đề email). VD: QLDA_CQA-Nhóm 1_BĐS2018-09.09.19
Thang điểm 10, điểm đạt tối thiểu: 5/10
9. Phụ trách môn học
- Khoa/Bộ môn: Kinh tế Quốc tế
- Địa chỉ và email liên hệ: cohoang.IRUSSH@gmail.com
…


	      
TRƯỞNG BỘ MÔN
(ký, ghi rõ họ tên)
	
	
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09  tháng 5 năm 2019  
   TRƯỞNG KHOA
(ký, ghi rõ họ tên)


                      
